
STT Họ và tên Lớp Thành Tích Lĩnh vực dự thi

1 Nguyễn Công Minh 12A7
Giải Ba Quốc gia; Học bổng 

toàn phần du học tại Ba Lan

Cuộc thi "Học sinh 

giỏi cấp quốc gia" môn 

Tin học

2 Nguyễn Công Minh 12A7 Giải Nhì Quốc gia

Cuộc thi "Giao Thông 

Học Đường" cấp quốc 

gia  

3 Bùi Phạm Minh Duy 12A1 Học bổng Hoa Trạng Nguyên

Điểm thi THPT QG 

2019 cao thứ Nhì Tỉnh 

Lâm Đồng

4 Nguyễn Công Minh 12A7

5 Hồ Nguyễn Phương Uyên 12A7

6 Hoàng Phúc Bảo Chung 12A9

7 Nguyễn Bá Thăng 11A1

8 Phạm Thư Lê 12A1

9 Lê Minh Quang 12A1

10 Nguyễn Công Minh 12A7

11 Hồ Nguyễn Phương Uyên 12A7

12 Lê Duy Thành 12A1 Giải Ba cấp tỉnh
Thi "Hùng biện Tiếng 

Anh" cấp tỉnh

13 Nguyễn Công Minh 12A7 Giải Nhất cấp tỉnh môn Tin

14 Phạm Công Hiếu 12A4 Giải Nhì cấp tỉnh môn Toán

15 Trần Thị Ngọc Hân 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Toán

16 Lê Ngọc Minh Khoa 12A10 Giải Ba cấp tỉnh môn Vật lý

17 Huỳnh Khả Giang 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Vật lý

18 Trần Đình Tiến Anh 12A10 Giải KK cấp tỉnh môn Vật lý

19 Hứa Ngọc Ý Thảo 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Vật lý

20 Vũ Anh Dũng 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa học

21 Nguyễn Thị Hoài Hương 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

22 Vy Trần Thái Minh 12A2 Giải KK cấp tỉnh môn Hóa học

23 Dương Hà Tiên 12A3 Giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học

24 Phạm Yến Vy 12A3 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

25 Ngô Thị Mai Vy 11A3 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

26 Nguyễn Trần Thảo Ngân 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

Giải Nhì cấp tỉnh

Cuộc thi "Sáng tạo 

thanh thiếu niên, NĐ" 

tỉnh Lâm Đồng lần thứ 

14 năm 2018

Giải Nhì cấp tỉnh

Giải Nhì cấp tỉnh

Cuộc thi cuộc thi "Ý 

tưởng khởi nghiệp" 

cấp tỉnh

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

BẢNG VÀNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giải Tư cấp tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuộc thi "Khoa học kỹ 

thuật" cấp tỉnh; Được 

chọn dự thi cấp quốc 

gia

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019



27 Phan Hải Anh 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

28 Đặng Xuân Vinh 12A3 Giải KK cấp tỉnh môn Sinh học

29 Trần Thị Ngọc Thanh 12A11 Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn

30 Phạm Thị Tuyết Trinh 12A8 Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn

31 Cao Nguyễn Quỳnh My 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

32 Dương Ý Nhi 12A5 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

33 Trần Ngô Sĩ Hào 11A2 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

34 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12A11 Giải KK cấp tỉnh môn Ngữ văn

35 Phùng Thị Phương Thanh 11A4 Giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử

36 Trần Thị Nhung 11A3 Giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử

37 Trần Thị Gấm 12A1 Giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử

38 Nguyễn Thị Thanh Xoan 12A7 Giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử

39 Đỗ Thị Uyên 12A10 Giải Nhì cấp tỉnh môn Địa lý

40 Nguyễn Nhật Vy 12A6 Giải Nhì cấp tỉnh môn Địa lý

41 Hoàng Duy Khánh 12A10 Giải Ba cấp tỉnh môn Địa lý

42 Lưu Nhật Bích 12A6 Giải KK cấp tỉnh môn Địa lý

43 Phạm Thị Ngọc Thủy 12A9 Giải KK cấp tỉnh môn Địa lý

44 Bùi Phạm Minh Duy 12A1 Giải Nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh

45 Bùi Ngọc Tuyết Mai 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

46 Nguyễn Ngọc Bảo An 11A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

47 Nguyễn Thái Hòa 11A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

48 Ngô Minh Khôi 12A1 Giải KK cấp tỉnh môn Tiếng Anh

49 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6 Giải Nhất cấp tỉnh cá nhân nữ

50 Nguyễn Lê Bảo Trâm 10A1 Giải Nhất cấp tỉnh cá nhân 

51 Mai Phương Đông 12A5 Giải Ba cấp tỉnh cá nhân 

52 Lê Đình Huỳnh Ngân 10A3 Giải Ba cấp tỉnh cá nhân 

53 Trần Công Danh 11A2 Giải Ba cấp tỉnh cá nhân 

54 Hoàng Phúc Bảo Chung 12A9

55 Nguyễn Bá Thăng 11A1

56 Nguyễn Công Minh 12A7
Giải Nhất tuần Ba, Nhì Tuần 04, 

Bảng học sinh

57 Hồ Nguyễn Phương Uyên 12A7 Giải Nhất Tuần 04, Bảng học sinh

58 Nguyễn Thanh Tuấn 12A7 Giải Ba Tuần 04, Bảng học sinh

59 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12A7 Giải Nhất Tuần 2 cấp tỉnh

60 Nguyễn Công Minh 12A7 Giải Nhất Tuần 3 cấp tỉnh

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Giải Tư cấp thành phố

Cuộc thi "Khoa học kỹ 

thuật" cấp thành phố 

Bảo Lộc

Giải Bơi trẻ tỉnh Lâm 

Đồng năm 2019

Cuộc thi trực tuyến 

"Tự hào Việt Nam"

Olympic tiếng Anh HS, 

sinh viên toàn quốc lần 

II - 2018,  đại diện tỉnh 

tham gia thi chung kết 

tại Đắk Lắk 

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019

Kỳ thi Chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 12 

THPT năm học 2018-

2019



61 Nguyễn Công Minh 12A7 Giải Nhất Tuần 4 cấp tỉnh

62 Nguyễn Thanh Tuấn 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

63 Trần Đình Bảo Anh 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

64 Trần Ngọc Quyên Linh 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

65 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

66 Nguyễn Công Minh 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

67 Nguyễn Hoàng Trúc My 12A7 Giải KK Tuần 1 cấp tỉnh

68 Nguyễn Thanh Tuấn 12A7 Giải KK Tuần 2 cấp tỉnh

69 Trần Đình Bảo Anh 12A7 Giải KK Tuần 2 cấp tỉnh

70 Nguyễn Hoàng Trúc My 12A7 Giải KK Tuần 2 cấp tỉnh

71 Nguyễn Thanh Tuấn 12A7 Giải KK Tuần 3 cấp tỉnh

72 Trần Đình Bảo Anh 12A7 Giải KK Tuần 3 cấp tỉnh

73 Nguyễn Hoàng Trúc My 12A7 Giải KK Tuần 3 cấp tỉnh

74 Trần Ngọc Quyên Linh 12A7 Giải KK Tuần 3 cấp tỉnh

75 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12A7 Giải KK Tuần 3 cấp tỉnh

76 Nguyễn Thanh Tuấn 12A7 Giải KK Tuần 4 cấp tỉnh

77 Trần Đình Bảo Anh 12A7 Giải KK Tuần 4 cấp tỉnh

78 Nguyễn Hoàng Trúc My 12A7 Giải KK Tuần 4 cấp tỉnh

79 Bùi Phạm Minh Duy 12A1 Thủ khoa khối 12 Điểm TB cả năm 8,8

80 Phạm Nguyễn Nhật An 11A1
Thủ khoa khối 11 và toàn 

trường
Điểm TB cả năm 9,3

81 Nguyễn Thị Ngọc Phương 10A1

82 Lương Xuân Thảo Ngọc 10A2

HIỆU TRƯỞNG

Đồng Thủ khoa khối 10 Điểm TB cả năm 9,0

Nguyễn Thị Thùy Phương

Bảo Lộc, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Cuộc thi trực tuyến 

"Tự hào Việt Nam"


